
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  1298/QĐ-UBND   Vĩnh Long, ngày   27   tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; đƣợc sửa đổi, 

 bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thƣơng mại thuộc thuộc phạm vi  

chức năng quản lý của Sở Tƣ pháp tỉnh Vĩnh Long 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng 

tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục: 

- Ban hành mới: 07 (Bảy) thủ tục hành chính cấp tỉnh. 

- Sửa đổi, bổ sung: 06 (Sáu) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh 

Vĩnh Long đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố tại Quyết định 

số 2628/QĐ-UBND ngày 01/10/2020; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 

28/5/2024 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  
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1. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật công khai đ y đủ 

danh mục, nội dung cụ th  của t ng thủ tục hành chính đã được công bố trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường niêm yết công khai đ y đủ danh mục tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ căn cứ cách thức thực hiện của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết 

định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ bưu chính; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến. 

4. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ xây dựng quy trình nội bộ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

và xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của tỉnh.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực k  t  ngày 01/7/2025./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục Ki m soát TTHC - VPCP; 

- UBND tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- TTPVHCC; Ban TCD-NC; 

- Lưu: VT, 06.PVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày  27 tháng 6 năm 2025 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) 

 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

STT Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI 

1 2.000822.H61 Thành lập, 

đăng ký hoạt 

động Trung 

tâm trọng tài 

20 ngày làm 

việc k  t  

ngày nhận 

được hồ sơ 

đ y đủ và hợp 

lệ. 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh Long, 

địa chỉ: Số 12C, đường 

Hoàng Thái Hiếu, phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

hoặc trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, địa 

chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 

3.000.000 

đồng 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2668&qdcbid=105702&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, điều 

kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt 

động trọng tài thương mại. 

2 2.000819.H61 Thay đổi nội 

dung Giấy 

phép thành lập 

của Trung tâm 

Trọng tài 

15 ngày làm 

việc k  t  

ngày nhận 

được hồ sơ 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh Long, 

địa chỉ: Số 12C, đường 

Hoàng Thái Hiếu, phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

hoặc trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, địa 

chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 

1.000.000 

đồng 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, điều 

kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt 

động trọng tài thương mại. 

3 1.008885.H61 Chấm dứt hoạt 

động Trung 

tâm trọng tài 

trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc k  t  

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

đến Trung tâm Phục vụ hành 

Không - Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 
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theo Điều lệ 

của Trung tâm 

trọng tài 

ngày nhận 

được báo cáo 

của Trung 

tâm trọng tài. 

chính công tỉnh Vĩnh Long, 

địa chỉ: Số 12C, đường 

Hoàng Thái Hiếu, phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

hoặc trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, địa 

chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

28/7/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, điều 

kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt 

động trọng tài thương mại. 

4 1.008886.H61 Cấp Giấy phép 

thành lập Chi 

nhánh, văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

Trong thời 

hạn 30 ngày 

làm việc, k  

t  ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh Long, 

địa chỉ: Số 12C, đường 

Hoàng Thái Hiếu, phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

hoặc trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, địa 

chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 

10.000.000 

đồng 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=238979&qdcbid=105702&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, điều 

kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt 

động trọng tài thương mại. 

5 1.001609.H61 Thay đổi nội 

dung Giấy 

phép thành lập 

của Chi nhánh 

Tổ chức trọng 

tài nước ngoài 

tại Việt Nam 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc k  t  

ngày nhận 

được hồ sơ đề 

nghị thay đổi. 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh Long, 

địa chỉ: Số 12C, đường 

Hoàng Thái Hiếu, phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

hoặc trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, địa 

chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 

4.000.000 

đồng 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, điều 

kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt 



7 
 

động trọng tài thương mại. 

6 1.008887.H61 Chấm dứt hoạt 

động Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam trong 

trường hợp Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài bị chấm 

dứt hoạt động 

theo quyết định 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài hoặc Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài 

thành lập Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại diện 

tại Việt Nam 

đã chấm dứt 

hoạt động ở 

nước ngoài 

Trong thời 

hạn 15 ngày 

làm việc, k  

t  ngày nhận 

được thông 

báo về việc 

chấm dứt hoạt 

động của Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại 

diện của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh Long, 

địa chỉ: Số 12C, đường 

Hoàng Thái Hiếu, phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

hoặc trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, địa 

chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Không - Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, điều 

kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt 

động trọng tài thương mại. 

7 1.008888.H61 Cấp lại Giấy 

phép thành lập 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

Không - Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=238982&qdcbid=105702&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=238983&qdcbid=105702&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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của Trung tâm 

trọng tài, Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

làm việc, k  

t  ngày nhận 

được hồ sơ đề 

nghị cấp lại 

 

đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh Long, 

địa chỉ: Số 12C, đường 

Hoàng Thái Hiếu, phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh Long 

hoặc trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, địa 

chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1
 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Quyết định 

Quy trình 

nội bộ 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI 

1 1.008889.000.

00.00.H61 

Đăng ký hoạt 

động Trung tâm 

trọng tài khi thay 

đổi địa đi m đặt 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc k  t  ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 

12C, đường Hoàng Thái 

Hiếu, phường Long Châu, 

tỉnh Vĩnh Long hoặc trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 1.500.000 

đồng 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 

liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân cấp, phân 

định thẩm quyền khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

Quyết định số 

2748/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2020 

của Chủ tich 

UBND tỉnh 

                                                 
1
 Nội dung in nghiêng là ph n được sửa đổi, bổ sung. 
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ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí thẩm định ti u 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài thương 

mại. 

2 1.008890.000.

00.00.H61 

Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài; đăng ký 

hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài khi thay 

đổi địa đi m đặt 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác 

a) Trường hợp 

đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung 

tâm trọng tài: 

trong thời hạn 

10 ngày làm 

việc, k  t  

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

b) Trường hợp 

đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung 

tâm trọng tài 

khi thay đổi 

địa điểm đặt 

trụ sở sang 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

trung ương 

khác: trong 

thời hạn 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 

12C, đường Hoàng Thái 

Hiếu, phường Long Châu, 

tỉnh Vĩnh Long hoặc trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 1.000.000 

đồng (Một 

triệu đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, 

điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 

liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân cấp, phân 

định thẩm quyền khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

Quyết định số 

2748/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2020 

của Chủ tich 

UBND tỉnh 
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 pháp. 

3 1.008904.000.

00.00.H61 

Thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung 

tâm trọng tài; thay 

đổi nội dung Giấy 

đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Trong thời hạn 

03 ngày làm 

việc k  t  ngày 

nhận được hồ 

sơ 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 

12C, đường Hoàng Thái 

Hiếu, phường Long Châu, 

tỉnh Vĩnh Long hoặc trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 

- 1.000.000 

đồng (Một 

triệu đồng) đối 

với thay đổi 

nội dung Giấy 

đăng ký hoạt 

động của 

Trung tâm 

trọng tài; 

- 3.000.000 

đồng (Ba triệu 

đồng) đối với 

thay đổi nội 

dung Giấy 

đăng ký hoạt 

động Chi 

nhánh của 

Trung tâm 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam. 

 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, 

điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 

liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân cấp, phân 

định thẩm quyền khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

Quyết định số 

2748/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2020 

của Chủ tich 

UBND tỉnh 
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pháp. 

4 1.008905.000.

00.00.H61 

Thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài khi thay 

đổi Trưởng Chi 

nhánh, địa đi m 

đặt trụ sở của Chi 

nhánh trong phạm 

vi tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

Trong thời hạn 

03 ngày làm 

việc k  t  ngày 

nhận được hồ 

sơ 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 

12C, đường Hoàng Thái 

Hiếu, phường Long Châu, 

tỉnh Vĩnh Long hoặc trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 500.000 

đồng 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, 

điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

hoạt động trọng tài thương mại. 

Quyết định số 

2748/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2020 

của Chủ tich 

UBND tỉnh 

5 1.008906.000.

00.00.H61 

Đăng ký hoạt 

động Chi nhánh 

của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại 

Việt Nam sau khi 

được cấp Giấy 

phép thành lập; 

đăng ký hoạt động 

Chi nhánh của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam trong 

trường hợp 

chuy n địa đi m 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, k  t  ngày 

nhận đủ hồ sơ 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 

12C, đường Hoàng Thái 

Hiếu, phường Long Châu, 

tỉnh Vĩnh Long hoặc trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Phí: 5.000.000 

đồng (Năm 

triệu đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 

12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

Quyết định số 

2748/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2020 

của Chủ tich 

UBND tỉnh 
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thuộc trung ương 

khác 

pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, 

điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 

liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân cấp, phân 

định thẩm quyền khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp. 

6 1.001248.000.

00.00.H61 

Cấp lại Giấy đăng 

ký hoạt động của 

Trung tâm trọng 

tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng 

tài, Chi nhánh của 

Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, k  t  

ngày nhận 

được hồ sơ đề 

nghị cấp lại. 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 

12C, đường Hoàng Thái 

Hiếu, phường Long Châu, 

tỉnh Vĩnh Long hoặc trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn 

Không -  Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 

28/7/2011 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định ti u chuẩn, 

điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 

Quyết định số 

2748/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2020 

của Chủ tich 

UBND tỉnh 
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liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
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